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Linh.A Ka.Si  Th Hà.V
 

N.Liên.Su
 VThảo.L Oanh.L Phương.H Xuân.L  Vy.A Phước.Ti Lý.L Hiền.A Vân.H Nga.A Thủy.L Quyên.H Tú.T Thanh.T Hương.Si  Sương.Si  NThúy.L  Tỵ-S-CD

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6

Ngày Tiết 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14

1 NN - Linh.A
NN - 

Thanh.A
NN - Dung.A

TOAN - 

Thư.T

LY - 

VThảo.L
LY - Oanh.L

VAN - 

Thúy.V

HOA - 

Quyên.H

TOAN - 

Dung.T

VAN - 

HĐGiang.V

GDĐP - 

Xuân.L

TOAN - 

Trinh.T

KTCN - 

Linh.L
SU - Phúc.Su LY - Thủy.L

VAN - 

Dũng.V

VAN - 

Hoàng.V

TOAN - 

Thanh.T
TOAN - Tú.T

GDĐP - 

Linh.Si
VAN - Hà.V LY - Thảo-L

2 NN - Linh.A
NN - 

Thanh.A
SU - Phúc.Su

TOAN - 

Thư.T

TOAN - 

BHà. T

VAN - Th 

Hà.V
NN - Nga.A

HOA - 

Quyên.H
LY - Thủy.L NN - Dung.A

VAN - 

Thúy.V

LY - 

VThảo.L

KTCN - 

Linh.L
LY - Oanh.L

VAN - 

HĐGiang.V

VAN - 

Dũng.V

VAN - 

Hoàng.V

TOAN - 

Thanh.T
TOAN - Tú.T

SINH - 

Hương.Si
VAN - Hà.V LY - Thảo-L

3 SINH - Ka.Si GDĐP - Hà.L
TOAN - 

Thư.T

GDĐP - 

NThúy.L

TOAN - 

BHà. T

VAN - Th 

Hà.V
NN - Nga.A

VAN - 

HĐGiang.V
LY - Thủy.L

TOAN - 

Dung.T

VAN - 

Thúy.V

LY - 

VThảo.L
NN - Hiền.A

GDĐP - 

Xuân.L
SU - Phúc.Su LY - Tâm.L

HOA - 

Vinh.H

HOA - 

Quyên.H
VAN - Hà.V

VAN - 

Hoàng.V

TOAN - 

Việt.T

TIN - 

Phước.Ti

4 GDĐP - Hà.L
KTNN - 

Ka.Si

TOAN - 

Thư.T

SU - 

N.Liên.Su

NN - 

Thanh.A

GDĐP - 

NThúy.L

HOA - 

Phương.H
LY - Xuân.L NN - Vy.A

TOAN - 

Dung.T
LY - Lý.L

VAN - 

Dũng.V
NN - Hiền.A NN - Nga.A

HOA - 

Vân.H
SU - Phúc.Su

HOA - 

Vinh.H

HOA - 

Quyên.H
VAN - Hà.V

VAN - 

Hoàng.V

TOAN - 

Việt.T

TIN - 

Phước.Ti

5 HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC

1
KTNN - 

Hương.Si
SU - Phúc.Su

TIN - 

Cảnh.Ti

SU - 

N.Liên.Su

NN - 

Thanh.A

TIN - 

Phước.Ti
TOAN - Tú.T NN - Dung.A TIN - Hà.Ti

VAN - 

HĐGiang.V

KTCN - 

Nhị.L
DIA - Trân.Đ

TOAN - 

Trinh.T

TOAN - 

Đức.T

KTCN - 

Thảo-L
LY - Tâm.L

HOA - 

Vinh.H

VAN - 

Dũng.V

GDĐP - 

Linh.Si
NN - Ni.A

SU - 

Nguyệt.Su

TOAN - 

Nương.T

2
CĐSi - 

Linh.Si

TOAN - 

Thư.T

KTNN - 

Hương.Si

GDKTPL - 

Liên.CD

VAN - 

Dũng.V
SU - Phúc.Su TOAN - Tú.T NN - Dung.A TIN - Hà.Ti

VAN - 

HĐGiang.V

TIN - 

Phước.Ti

TOAN - 

Trinh.T

HOA - 

Vân.H

TOAN - 

Đức.T

KTCN - 

Thảo-L

TOAN - 

Dung.T
LY - Hồng.L

NN - 

Thanh.A

TIN - 

Cảnh.Ti
NN - Ni.A DIA - Trân.Đ

SU - 

Nguyệt.Su

3
HOA - 

Mùi.H

TOAN - 

Thư.T

GDKTPL - 

Liên.CD

TIN - 

Cảnh.Ti

VAN - 

Dũng.V
NN - Bông.A

KTCN - 

VThảo.L
TIN - Hà.Ti

SU - 

N.Liên.Su

GDĐP - 

Xuân.L

TOAN - 

Đức.T

TOAN - 

Trinh.T
LY - Nhị.L SU - Phúc.Su

TOAN - 

Nương.T

TOAN - 

Dung.T
NN - Ni.A

GDĐP - 

Linh.Si

NN - 

Thanh.A

SINH - 

Hương.Si

TIN - 

Phước.Ti

SU - 

Nguyệt.Su

4
TOAN - 

Thư.T

VAN - 

Dũng.V
NN - Dung.A

TIN - 

Cảnh.Ti

GDKTPL - 

Liên.CD
SU - Phúc.Su LY - Nhị.L TOAN - Tú.T

HOA - 

Mùi.H

TIN - 

Phước.Ti

HOA - 

Vân.H
DIA - Trân.Đ

TOAN - 

Trinh.T

VAN - 

HĐGiang.V

TOAN - 

Nương.T

KTCN - 

Hồng.L
NN - Ni.A LY - Dung.L

SU - 

Nguyệt.Su

TOAN - 

Việt.T

GDĐP - 

Hương.Si

NN - 

Thanh.A

5
TOAN - 

Thư.T

VAN - 

Dũng.V
NN - Dung.A NN - Bông.A

TIN - 

Phước.Ti

GDKTPL - 

Liên.CD
TIN - Hà.Ti

KTCN - 

VThảo.L

KTCN - 

Hồng.L

HOA - 

Mùi.H

HOA - 

Vân.H

GDĐP - 

Xuân.L
LY - Nhị.L

VAN - 

HĐGiang.V
SU - Phúc.Su DIA - Trân.Đ TOAN - Tú.T LY - Dung.L

SINH - 

Hương.Si

TOAN - 

Việt.T
NN - Ni.A

NN - 

Thanh.A

1 DIA - Thu.Đ
TOAN - 

Thư.T
SU - Phúc.Su

KTNN - 

Ka.Si

NN - 

Thanh.A
NN - Bông.A

VAN - 

Thúy.V
TOAN - Tú.T

VAN - 

Uyên.V
NN - Dung.A

TOAN - 

Đức.T

SU - 

Thạnh.Su

TOAN - 

Trinh.T
DIA - Trân.Đ

VAN - 

HĐGiang.V
GDĐP - Hà.L

KTNN - 

Sương.Si

VAN - 

Dũng.V

DIA - 

Huyến.Đ

SU - 

Nguyệt.Su
VAN - Hà.V

VAN - 

Hoàng.V

2
HOA - 

Mùi.H
DIA - Thu.Đ GDĐP - Hà.L

TOAN - 

Thư.T

TOAN - 

BHà. T
DIA - Trân.Đ

VAN - 

Thúy.V
TOAN - Tú.T

SU - 

N.Liên.Su

TOAN - 

Dung.T

SU - 

Thạnh.Su

KTCN - 

Nhị.L

TOAN - 

Trinh.T

TOAN - 

Đức.T

VAN - 

HĐGiang.V
NN - Dung.A

GDĐP - 

Ka.Si

VAN - 

Dũng.V

SU - 

Nguyệt.Su

KTNN - 

Sương.Si
VAN - Hà.V

VAN - 

Hoàng.V

3
SU - 

Thạnh.Su
DIA - Thu.Đ

TOAN - 

Thư.T

VAN - 

Thúy.V

SU - 

N.Liên.Su

TOAN - 

BHà. T
LY - Nhị.L SU - Phúc.Su

HOA - 

Mùi.H

TOAN - 

Dung.T

TIN - 

Phước.Ti

VAN - 

Dũng.V

VAN - 

Uyên.V

TOAN - 

Đức.T
NN - Bông.A NN - Dung.A

DIA - 

Huyến.Đ

KTNN - 

Sương.Si

NN - 

Thanh.A

VAN - 

Hoàng.V

SU - 

Nguyệt.Su
DIA - Trân.Đ

4 VAN - Tấn.V
TOAN - 

Thư.T
SU - Phúc.Su

VAN - 

Thúy.V
DIA - Trân.Đ

TOAN - 

BHà. T

SU - 

Thạnh.Su
NN - Dung.A

HOA - 

Mùi.H

TIN - 

Phước.Ti
NN - Bông.A

VAN - 

Dũng.V

VAN - 

Uyên.V
NN - Nga.A GDĐP - Hà.L

TOAN - 

Dung.T

DIA - 

Huyến.Đ
LY - Dung.L VAN - Hà.V

VAN - 

Hoàng.V
NN - Ni.A

NN - 

Thanh.A

5 VAN - Tấn.V
NN - 

Thanh.A
DIA - Thu.Đ

TOAN - 

Thư.T

SU - 

N.Liên.Su

TIN - 

Phước.Ti
LY - Nhị.L GDĐP - Hà.L

TOAN - 

Dung.T

SU - 

Thạnh.Su

VAN - 

Thúy.V

TOAN - 

Trinh.T
SU - Phúc.Su NN - Nga.A NN - Bông.A

VAN - 

Dũng.V

VAN - 

Hoàng.V

DIA - 

Huyến.Đ
VAN - Hà.V

SU - 

Nguyệt.Su
NN - Ni.A DIA - Trân.Đ
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4

5

1
TOAN - 

Thư.T

VAN - 

Dũng.V

VAN - Th 

Hà.V

VAN - 

Thúy.V

TOAN - 

BHà. T

GDKTPL - 

Liên.CD
TOAN - Tú.T TIN - Hà.Ti

TOAN - 

Dung.T

HOA - 

Mùi.H

TOAN - 

Đức.T

HOA - 

Thắm.H
DIA - Trân.Đ

VAN - 

HĐGiang.V
NN - Bông.A LY - Tâm.L NN - Ni.A

NN - 

Thanh.A

KTNN - 

Sương.Si

DIA - 

Huyến.Đ

GDKTPL - 

Tỵ-S-CD

VAN - 

Hoàng.V

2
TOAN - 

Thư.T

VAN - 

Dũng.V

VAN - Th 

Hà.V

VAN - 

Thúy.V

GDKTPL - 

Liên.CD
NN - Bông.A TOAN - Tú.T

VAN - 

HĐGiang.V

TOAN - 

Dung.T

HOA - 

Mùi.H

TOAN - 

Đức.T
NN - Hiền.A SU - Phúc.Su

HOA - 

Thắm.H
DIA - Trân.Đ NN - Dung.A

KTNN - 

Sương.Si

NN - 

Thanh.A

TIN - 

Cảnh.Ti

DIA - 

Huyến.Đ

GDKTPL - 

Tỵ-S-CD

VAN - 

Hoàng.V

3
HOA - 

Mùi.H

TIN - 

Cảnh.Ti

TOAN - 

Thư.T

GDKTPL - 

Liên.CD

SU - 

N.Liên.Su

TOAN - 

BHà. T
TIN - Hà.Ti

VAN - 

HĐGiang.V
NN - Vy.A NN - Dung.A LY - Lý.L NN - Hiền.A DIA - Trân.Đ

KTCN - 

Linh.L

TOAN - 

Nương.T

TOAN - 

Dung.T
TOAN - Tú.T

SU - Tỵ-S-

CD

DIA - 

Huyến.Đ
NN - Ni.A

TIN - 

Phước.Ti

GDĐP - 

Hương.Si

4 NN - Linh.A SINH - Ka.Si
GDKTPL - 

Liên.CD

SU - 

N.Liên.Su

TIN - 

Phước.Ti

TOAN - 

BHà. T
NN - Nga.A TOAN - Tú.T NN - Vy.A LY - Linh.L LY - Lý.L

LY - 

VThảo.L

GDĐP - 

Xuân.L
DIA - Trân.Đ LY - Thủy.L

HOA - 

Quyên.H

SU - Tỵ-S-

CD

DIA - 

Huyến.Đ

NN - 

Thanh.A

KTNN - 

Sương.Si

LY - 

NThúy.L

TOAN - 

Nương.T

5 HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

HĐTN-

GVCN

1 DIA - Thu.Đ SU - Phúc.Su
KTNN - 

Hương.Si

KTNN - 

Ka.Si

VAN - 

Dũng.V

VAN - Th 

Hà.V

GDĐP - 

NThúy.L

KTCN - 

VThảo.L
LY - Thủy.L

KTCN - 

Thảo-L

HOA - 

Vân.H

SU - 

Thạnh.Su

VAN - 

Uyên.V
LY - Oanh.L DIA - Trân.Đ

HOA - 

Quyên.H
LY - Hồng.L

KTNN - 

Sương.Si
TOAN - Tú.T

TIN - 

Cảnh.Ti

TOAN - 

Việt.T

TOAN - 

Nương.T

2
KTNN - 

Hương.Si
SU - Phúc.Su DIA - Thu.Đ NN - Bông.A

VAN - 

Dũng.V

VAN - Th 

Hà.V

KTCN - 

VThảo.L

HOA - 

Quyên.H

GDĐP - 

Xuân.L

KTCN - 

Thảo-L

SU - 

Thạnh.Su

HOA - 

Thắm.H

HOA - 

Vân.H
LY - Oanh.L LY - Thủy.L DIA - Trân.Đ LY - Hồng.L

TOAN - 

Thanh.T
TOAN - Tú.T

TIN - 

Cảnh.Ti

TOAN - 

Việt.T

TOAN - 

Nương.T

3 VAN - Tấn.V
KTNN - 

Ka.Si

TIN - 

Cảnh.Ti
NN - Bông.A

LY - 

VThảo.L
DIA - Trân.Đ

SU - 

Thạnh.Su
SU - Phúc.Su

VAN - 

Uyên.V
LY - Linh.L

KTCN - 

Nhị.L
NN - Hiền.A

HOA - 

Vân.H

HOA - 

Thắm.H

TOAN - 

Nương.T

KTCN - 

Hồng.L
TOAN - Tú.T

TOAN - 

Thanh.T

KTNN - 

Sương.Si

TOAN - 

Việt.T

LY - 

NThúy.L

GDKTPL - 

Tỵ-S-CD

4
SU - 

Thạnh.Su
SINH - Ka.Si

VAN - Th 

Hà.V
DIA - Thu.Đ

GDĐP - 

NThúy.L
LY - Oanh.L

HOA - 

Phương.H
LY - Xuân.L

VAN - 

Uyên.V
LY - Linh.L NN - Bông.A

KTCN - 

Nhị.L
NN - Hiền.A

HOA - 

Thắm.H

HOA - 

Vân.H
SU - Phúc.Su TOAN - Tú.T

HOA - 

Quyên.H

SINH - 

Hương.Si

TOAN - 

Việt.T
DIA - Trân.Đ

GDKTPL - 

Tỵ-S-CD

5 SINH - Ka.Si
TIN - 

Cảnh.Ti

VAN - Th 

Hà.V
DIA - Thu.Đ DIA - Trân.Đ SU - Phúc.Su

HOA - 

Phương.H
LY - Xuân.L

KTCN - 

Hồng.L

SU - 

Thạnh.Su
NN - Bông.A

HOA - 

Thắm.H
LY - Nhị.L

KTCN - 

Linh.L

HOA - 

Vân.H

HOA - 

Quyên.H
x x x x x x
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